.LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 5A3
Tuần 17 (Từ ngày 26/12 đến ngày 30/12/2022)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
26/12
	
Sáng
	1
	 
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	
	2
	33
	Tập đọc
	Ngu Công xã Trịnh Tường.(Bổ sung) 
	GAĐT - máy

	
	
	3
	81
	Toán
	Luyện tập chung
	GAĐT - máy

	
	
	4
	33
	LTVC
	Tiết 1: Ôn tập về từ và cấu tạo từ.
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	33
	T.Anh-B
	Unit 10: Lesson 2
	

	
	
	6
	33
	Khoa học
	Ôn tập HKI Bổ sung 
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HĐNGCK
	GDNSVMTL Bài 9: Tổng kết
	GAĐT - Máy 

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	

	
Ba
27/12
	
Sáng
	1
	33
	T.L.Văn
	Tiết 1: Ôn tập về viết đơn.(Bổ sung)
	GAĐT - máy

	
	
	2
	82
	Toán
	Luyện tập chung
	GAĐT - máy

	
	
	3
	17
	K.chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	GAĐT - máy

	
	
	4
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy – phiếu

	
	
Chiều
	5
	33
	Song ngữ
	Science Project 1
	

	
	
	6
	33
	Thể dục
	Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn” - BS
	

	
	
	7
	17
	Mĩ thuật
	Tìm hiểu tranh theo chủ đề "Ước mơ của em"
	GAĐT - máy

	
	
	8
	 
	Âm nhạc
	Ôn tập các bài hát theo các chủ đề HKI
	GAĐT - máy

	
Tư
28/12
	
Sáng
	1
	34
	Tập đọc
	Ca dao về lao động sản xuất.(Bổ sung) 
	GAĐT - máy

	
	
	2
	83
	Toán
	Giới thiệu máy tính bỏ túi. BS: Thay thế
	GAĐT - máy

	
	
	3
	17
	Chính tả
	Nghe viết: Người mẹ của 51 đứa con.
	GAĐT - máy

	
	
	4
	17
	Đọc sách
	CĐ 5 - Bài 1: Ngày Tết - Lễ hội. Hà Nội văn hoá và phong tục.
	

	
	
Chiều
	5
	34
	Khoa học
	Kiểm tra HKI
	GAĐT - máy

	
	
	6
	17
	Lịch sử
	Ôn tập học kì I
	GAĐT - máy

	
	
	7
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	8
	 
	T.Anh-L
	CHRISTMAS & NEW YEAR HOLIDAY
	

	
Năm
29/12
	
Sáng
	1
	34
	LTVC
	Tiết 2: Ôn tập về câu.
	GAĐT - máy

	
	
	2
	34
	T.Anh-B
	Unit 10: Lesson 3
	Máy

	
	
	3
	33
	Tin học
	Kiểm tra HKI
	

	
	
	4
	 
	Toán
	Sử dụng máy tính bỏ túi Tỉ số % BS: Đ/c
	GAĐT - máy

	
	
Chiều
	5
	 
	Song ngữ
	Science Project 1
	

	
	
	6
	17
	Địa lý
	Ôn tập HKI
	GAĐT - máy

	
	
	7
	17
	Kỹ thuật
	Thức ăn nuôi gà
	Máy – bộ KT

	
	
	8
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
Sáu
30/12
	
Sáng
	1
	34
	Tin học
	Kiểm tra HKI
	

	
	
	2
	34
	T.L.Văn
	Tiết 2: Trả bài văn tả người.
	GAĐT - máy

	
	
	3
	85
	Toán
	Hình tam giác. BS:Đ/c
	GAĐT - máy

	
	
	4
	34
	Thể dục
	Đi đều vòng phải vòng trái - Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn” - BS
	

	
	
Chiều
	5
	17
	Đạo đức
	Hợp tác với những người xung quanh-T2
	GAĐT - máy

	
	
	6
	 
	HDH
	Ôn luyện kiến thức trong ngày
	Máy

	
	
	7
	 
	HĐTT
	SHL- SHTCĐ: Ngày Tết quê em
HĐ1: Tiểu phẩm "Táo quân chầu trời"
	Máy

	
	
	8

	 
	T.Anh-L
	Sports and Fitness
	


*  Tổng số ĐDDH : 52 (Số GAĐT :19)								                   Ngày 09  tháng 12  năm  2022
Tổ trưởng



Vũ Thị Thu Hương


